CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA2 – THÁNG 10/2024 
CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN 
Tuần 1 : Nhánh 1: “Dinh dưỡng của bé”
Từ ngày 30/9/2024 đến 05/10/2024  – Vũ Thị Huệ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 30/9/2024
	Ngày 1/10/2024
	Ngày 2/10/2024
	Ngày 3/10/2024
	Ngày4/10/2024
	Ngày 5/10/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
Nhận biết 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể
	Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: 
Vẽ nhóm thực phẩm giàu chất bột đường.
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
Xác định vị trí của đồ vật   (phía phải - phía trái) so với  bản thân. 
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Dạy trẻ đọc thơ :
Thỏ bông bị ốm
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
Dạy kỹ năng ca hát: Tự bảo vệ mình nhé

	Hoạt động ngoài trời 

	- Quan sát: QS một số trường hợp không an toàn
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: kv6

	- Quan sát: cây rau cải
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do: kv1

	- Q/S: một số thực phẩm của cô cấp dưỡng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: kv2

	-. Q/s: Tham quan cách chế biến món ăn của các cô nuôi dưỡng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: kv3
	- Q/S: màu thực phẩm
-TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: kv4
	- QS: Cây mít
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do: kv5

	Hoạt động chiều 

	Trò chuyện với trẻ về tháp dinh dưỡng
	Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/ không tốt( Ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa ăn vừa nói...)
	Quan sát - Thảo luận cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn (tươi ngon,- héo úa, thức ăn mới nấu chín - ôi thiu, thức ăn bị rơi xuống đất…)
	Sử dụng đúng cách số diện thoại nóng khi gặp sự cố
	Làm quen: DTĐTDC “vè dinh dưỡng”
	- Liên hoan VN.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.



Tuần 2 : Nhánh 2 “Bàn tay của bé”
Từ ngày 07/10/2024 đến 12/10/2024  – Trần Thị Duyên  
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 7/10/2024
	Ngày 8/10/2024
	Ngày 9/10/2024
	Ngày 10/10/2024
	Ngày11/10/2024
	Ngày12/10/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
Khám phá đôi bàn tay
	Lĩnh vực: PTNN
· Tên HĐH:
Làm quen chữ cái  a, ă, â
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
Xác định vị trí của đồ vật   (phía phải - phía trái) so với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Kể chuyện cho trẻ nghe: 
Tay phải và tay trái
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH:
Dạy kỹ năng vận động : Năm ngón tay ngoan

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: đôi bàn tay của bạn
- TCVĐ: Bật nhảy theo nhạc
- Chơi tự do.: kv6
	- Q/S: Sự chuyển động của đôi bàn tay
-  TCVĐ: Bóng bạn - bóng tôi
- Chơi tự do:kv1

	- Q/s: Thí nghiệm với đôi bàn tay: Sự cảm nhận nhiệt độ của đôi bàn tay
- TCVĐ: đuổi bắt bóng nắng
- Chơi tự do:kv2
	- Q/S: Thời tiết
- TCVĐ: Thi lái xe an toàn qua các con đường số 1-7
- Chơi tự do:kv3

	- Q/S: Quan sát vườn rau
- TCVĐ:  Nhảy sạp
- Chơi tự do kv4

	- QS: Một số hoạt động của đôi bàn tay
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do. kv5

	Hoạt động chiều 

	Dạy trẻ nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh..
	Khám phá một số bộ phận bên trong cơ thể,
	Sử dụng đúng cách số diện thoại nóng khi gặp sự cố
	Làm quen với  1 số từ vựng : EYES, HAND,FINGER
	Dạy trẻ nhận biết 1 số vùng riêng tư và đụng chạm an toàn và không an toàn.
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.




Tuần 3 : Chủ đề Gia đình - Nhánh 1: “Bữa ăn gia đình”
Từ ngày 14/10/2024 đến 19/10/2024  – Vũ Thị Huệ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 14/10/2024
	Ngày 15/10/2024
	Ngày 16/10/2024
	Ngày 17/10/2024
	Ngày 18/10/2024
	Ngày 19/10/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh.
	Lĩnh vực: TCKNXH
- Tên HĐH: 
Trò chuyện về bữa ăn gia đình
	Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: 
Nặn một số món ăn trong gia đình
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
Tạo nhóm đếm đến 6. Nhận biết số 6
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bữa cơm gia đình
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
Dạy hát: Nhà mình rất vui

	Hoạt động ngoài trời 

	- Quan sát: QS làm món trứng chiên
- TCVĐ: Vuốt hột nổ
- Chơi tự do: kv6

	- Quan sát: thao tác chế biến món ăn canh cua
- TCVĐ: chi chi chành chành
- Chơi tự do: kv1

	- Q/S: Quan sát, đàm thoại về cây cối, hoa lá, thời tiết,
- TCVĐ: Cướp cờ 
- Chơi tự do: kv2

	-. Q/s: quan sát thời tiết
- TCVĐ: Ai khéo hơn
- Chơi tự do: kv3
	- Q/S: Qua sát cây hoa đồng tiền
-TCVĐ: Thổi giấy
- Chơi tự do: kv4
	- QS: Quan sát thao tác chế biến món ăn cá rán
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- Chơi tự do: kv5

	Hoạt động chiều 

	Trò chuyện về bữa cơm gia đình.
	Dạy trẻ đánh răng
	Trò chuyện về địa chỉ gia đình bé
	LQBT: Bữa cơm gia đình
	Làm quen với  1 số từ vựng : MOM, BABY, SHIRT
	- Văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan



Tuần 4 : Chủ đề Gia đình - Nhánh 2: “Em bé”
Từ ngày 14/10/2024 đến 19/10/2024  – Trần Thị Duyên  
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 21/10/2024
	Ngày 22/10/2024
	Ngày 23/10/2024
	Ngày 24/10/2024
	Ngày 25/10/2024
	Ngày 26/10/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Chạy 18 m trong khoảng trong 8- 10 giây
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
Tìm hiểu về em của bé
	Lĩnh vực: PTTM
· Tên HĐH:
Vẽ em bé

	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
So sánh thêm bớt trong phạm vi 6
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Làm quen chữ cái  e, ê
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH:
VĐTN: " Nhà mình rất vui."

	Hoạt động ngoài trời 

	- Q/S: bức ảnh gia đình.
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do.: kv6
	- Q/s: Cây hoa đồng tiền
-  TCVĐ: Gia đình gấu thi chạy
- Chơi tự do:kv1

	- Nhặt lá cây xếp hình em bé.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do:kv2
	- Q/S: Quan sát làm món salat rau, củ, quả
- TCVĐ: Cơm canh rau muống
- Chơi tự do:kv3
	- Q/S: Thời tiết
- TCVĐ:  Giọng ai thế nhỉ?
- Chơi tự do kv4

	- Q/S: Cây ớt chuông
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do. kv5

	Hoạt động chiều 

	Trò chuyện về kỷ niệm đáng nhớ của bé với em bé
	Làm quen chữ cái  e, ê
	Dạy trẻ đánh răng
	Các trò chơi GD ATGT cho trẻ trong kho học liệu của trường và của huyện
	LQBT: Làm anh
	- Văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan
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